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                MỤC TIÊU: 

 Rèn kĩ năng đọc – hiểu.  Viết bài văn kể chuyện sáng 

tạo/bài văn tả phong cảnh  Từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa, đại từ 

Bài 1: Đọc thầm bài văn và trả lời câu hỏi bên dưới: 

Hai cái quạt 

Thằng Quạt Cọ làm gì có gió. Xưa nay nó toàn mượn tay người khác để 

lấy tiếng cho mình. Đúng là cái thằng cơ hội. Quạt Điện thường nói với cô 

Bóng Đèn như vậy. Khổ thân cho Quạt Cọ, chẳng trêu ghẹo gì mà cứ bị rỉa rói 

luôn. Đêm đến thì nằm co ro một mình trên nóc tủ. Trời oi bức ngột ngạt mà 

vẫn luôn có cảm giác lạnh thấu xương. 

Cho đến một hôm, trời tối đã rất lâu mà Bóng Đèn vẫn không bật sáng. 

Cả mấy gian nhà tối đen như mực. Nóng bức đến phát rồ lên được. Chiều tối, 

ông chủ về. Mồ hôi nhễ nhại như vừa nhúng dưới suối lên. Chẳng kịp bỏ mũ 

ra, ông chủ đã chạy ngay đến chỗ ổ điện. Quạt Cọ nghe rõ tiếng ngón tay 

ông chủ bật từng công tắc, hộp số. Nhưng Bóng Đèn vẫn tối om. Quạt Điện 

trên trần nhà vẫn không nhúc nhích. 

Biết là mất điện, ông chủ tìm đến Quạt Cọ. Sau khi phủi phủi lớp bụi lâu 

ngày bám đầy trên áo xống, cầm Quạt Cọ, ông chủ quạt lấy quạt để. Thằng 

con ông chủ ngồi xích lại gần bố, cứ luôn mồm : 

- Bố quạt mạnh vào. Con nóng quá. Hôm nay không có cái Quạt Cọ này, 

khéo bố con mình chết ngốt mất. 

Nghe bố con ông chủ nói vậy, Quạt Điện bị chạnh lòng tự ái. Nó định 

bước xuống giằng trong tay ông chủ cái Quạt Cọ vứt đi. Nhưng sợi dây đã cột 

chặt nó vào xà ngang. Biết mình là kẻ vô dụng, đêm đó, lần đầu tiên trong đời, 

nó thấy cay tê nơi sống mũi. Định bụng hôm sau sẽ cho gió mạnh như bão, 

để Quạt Cọ hết "nghi ngoe". 

Nhưng tiếc thay, mấy hôm liền đều mất điện. Ồng chủ chẳng còn ngó 

ngàng gì đến nó nữa, mà cứ luôn tay cầm cái Quạt Cọ. Quạt Điện như nhận 

ra điều gì đó, nó cứ ấp a ấp úng, định xin lỗi Quạt Cọ. 

(Theo báo Thiếu niên Tiền phong) 

 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu 
cầu: 

 

Tuần 9 
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1. Quạt Điện nghĩ gì về Quạt Cọ?  

A. Cho rằng Quạt Cọ là đồ cơ hội, vô tích sự.            

B. Cho rằng Quạt Cọ là kẻ lười biếng.  

C. Cho rằng Quạt Cọ là kẻ hay trêu ghẹo người khác.   

D. Cho rằng Quạt Cọ rất tốt bụng và khiêm tốn.  

2. Vì sao bố con ông chủ lại cần Quạt Cọ? 

A. Vì Quạt Điện kiêu căng.                                            

B. Vì Quạt Điện bị hỏng.  

C. Vì Quạt Điện bị sợi dây cột chặt vào xà ngang.        

D. Vì mất điện mấy hôm liền.  

3. Khi đã hiểu ra điều gì đó, Quạt Điện định làm gì?   

A. Bước xuống, giằng lấy Quạt Cọ trong tay ông chủ vứt đi.  

B. Ấp a ấp úng, định xin lỗi Quạt Cọ.  

C. Cho gió mạnh như bão để thổi bay Quạt Cọ.  

D. Mắng nhiếc Quạt Cọ.  

4. Câu chuyện nói với em điều gì? Viết câu trả lời của em. 

 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

5. Đóng vai Quạt Điện, nói với Quạt Cọ những suy nghĩ của mình và nói 

lời xin lỗi Quạt Cọ. 

 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 

Bài 2: Em hãy nối các ô chứa từ có nội dung phù hợp với các nghĩa đã 
cho: 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bài 3: Chọn từ trong ngoặc đơn rồi điền vào từng chỗ trống cho thích 
hợp: 

Bao la 

Lạnh buốt Hiu quạnh Lạnh lẽo 

Thênh thang Vắng vẻ Lạnh ngắt Vắng teo 

Bát ngát Cóng  

Giá rét 

Thùng thình Vắng ngắt 

Quạnh quẽ Buốt giá 

Mênh 

mông 
Những từ 

có nghĩa 

là “rộng” 
Những từ 

có nghĩa 

là “lạnh” 

Những từ 

có nghĩa 

là “vắng” 
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a. Anh ấy ............................…  một mét bảy mươi. (lênh khênh, cao, dong 
dỏng) 

b. Nó cao .............................................  như một cây sào. (lênh khênh, cao, 
dong dỏng) 

c. Đi vắng, nhờ người ……………………. nhà cửa. (chăm chút, chăm lo, chăm 
nom, trông coi, trông nom) 

d. Bác gửi  …………………. các cháu nhiều cái hôn thân ái. (cho, biếu, tặng, 
cấp, phát) 

e. Trên sân trường, mấy cây phượng vĩ nở hoa ……………………. (đỏ au, đỏ 
chói, đỏ bừng, đỏ gay) 

g. Dòng sông chảy rất ………………….. giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô. (hiền 
lành, hiền từ, hiền hậu, hiền hòa) 

Bài 4: Từ “vàng” và từ “bay” trong mỗi câu dưới đây mang nghĩa gốc 

hay nghĩa chuyển? 

a) Vàng 

- Giá vàng trong nước tăng đột biến.    

- Tấm lòng vàng.                                   

- Chiếc lá vàng rơi xuống sân trường. 

b) Bay : 

- Bác thợ nề đang cầm bay trát tường.   

- Đàn cò đang bay trên trời.                  

- Đạn bay vèo vèo.                                

- Chiếc áo đã bay màu.                       

Bài 5: Gạch chân dưới các đại từ có trong các câu sau, cho biết đại từ đó 
thay thế cho từ ngữ nào? 

a. Buổi sáng Hùng sang nhà bà nội chơi, đến tối bạn ấy sẽ về nhà để làm bài 
tập. 

b. Con Vện đang hì hục tìm cục xương mà nó đã giấu trong góc vườn ngày 
hôm qua. 

c. Cô Tư hì hục nấu nồi canh chua vì đã hứa với các con của mình là sẽ nấu 
cho chúng vào hôm nay. 

d. Hùng, Dũng, Nam cùng nhau đi mua một món quà, rồi họ đi đến tiệc sinh 
nhật của bạn Hoa. 

Bài 6: Đặt câu với từ “hay” được sử dụng với các nghĩa sau: 

- Có nghĩa là “tạo hứng thú hoặc cảm xúc thú vị” 
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.................................................................................................................… 

- Có nghĩa là “biết” 

.................................................................................................................... 

- Có nghĩa “lựa chọn” như từ “hoặc” 

...............................................................................................…….............. 

- Có nghĩa là “thường xuyên” 

....................................................................................................…….......... 

Bài 7: Chọn một trong hai đề văn sau:  

 

Đề 1: Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện đã học ở chủ điểm Thế giới 
tuổi thơ. 

 

Đề 2: Viết bài văn tả một cảnh đẹp ở một nơi em đã từng đến hoặc nhìn 
thấy qua tranh ảnh, ti vi,... 

 

 

Bài làm 

 

....................................................................................................…

….......................................................................................................

.......……............................................................................................

..................…….................................................................................

.............................……......................................................................

........................................……...........................................................

...................................................……................................................

..............................................................…….....................................

.............................................................................……......................

........................................................................................……...........

...................................................................................................……

..........................................................................................................

....……...............................................................................................


